	                            BÀI TẬP  DI TRUYỀN QUẦN THỂ 

I.BÀI TẬP QUẦN THỂ TỰ PHỐI ( TỰ THỤ PHẤN )
	 DẠNG 1 : Cho thành phần kiểu gen của thế hệ P : 100% Aa , qua n thế hệ tự phối tìm thành phần kiểu gen của Fn 
· Tỉ lệ thể dị hợp Aa = (1/2)n
· Tỉ lệ thể đồng hợp trội ( AA ), đồng hợp lặn ( aa ) 
                      AA = aa = {1- (1/2)n}/2                 


	DẠNG 2 : Cho thành phần kiểu gen của thế hệ P qua n thế hệ tự phối . Tìm thành phần kiểu gen của Fn 
Quần thể tự phối có thành phần kiểu gen của thể hệ P ban đầu như sau: xAA + yAa + zaa=1
Quần thể P sau n thế hệ tự phối thành phần kiểu gen thay đổi như sau
Tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể Fn là



AA =  x + 
Tỷ lệ thể dị hợp Aa trong quần thể Fn là

Aa = 
Tỷ lệ thể đồng hợp lặn aa trong quần thể Fn là

aa = z + 








II. BÀI TẬP QUẦN THỂ NGẪU PHỐI.
	Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng:
      Theo định luật Hardy Weinberg          p2 AA + 2pqAa + q2 aa =1		
p2 : tần số kiểu gen AA                             p+q=1
q2 : tần số kiểu gen aa 
2pq : tần số kiểu gen dị hợp.


BÀI TẬP VẬN DỤNG 
Bài 1: Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là:
	Đáp án : 0,4	
Bài 2: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là
         Đáp án: A= 0,2   a= 0,8
Bài 3: Ở ngô, gen A: hạt đỏ; gen a: hạt trắng. Trong quần thể tự thụ phấn, ban đầu toàn cây Aa. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là: 
           Đáp án: 56,25% hạt đỏ : 43,75% hạt trắng
Bài 4: Quần thể tự thụ phấn ban đầu có toàn kiểu gen Aa, sau 3 thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tồn tại trong quần thể là
         Đáp án:  87,5%.
Bài 5: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,2BB : 0,5Bb : 0,3bb. Cho biết không có tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Tính theo lí thuyết, tần số tương đối của alen B và b lần lượt ở F5 là
         Đáp án:  B= 0,45; b= 0,55. 	
Bài 6: Một quần thể thực vật có 1000 cây, trong đó có 280 cây có kiểu gen AA, 640 cây có kiểu gen Aa, còn lại là cây có kiểu gen aa. Theo lí thuyết, tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là
              Đáp án : A = 0,6; a = 0,4.     
Bài 7: Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể sau một thế hệ tự phối là           
         Đáp án: aa= 10%.	
Bài 8: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ ban đầu là 0,4AA: 0,6Aa. Qua một số thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn aa trong quần thể là 0,2625. Số thế hệ tự thụ phấn của quần thể là: 
           Đáp án: Số thế hệ tự thụ phấn là 3               
Bài 9: Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25AA:0.4Aa:0,35aa Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc F3 là
         Đáp án: 0,25AA : 0,4Aa : 0,35aa                  
Bài 10: Một quần thể có 100% kiểu gen dị hợp (Aa), tự thụ phấn qua 3 thế hệ liên tiếp. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 của quần thể là:
         Đáp án: 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa	
Bài 11: Cho một quần thể tự thụ phấn gồm 200 cá thể có kiểu gen AA : 400 cá thể có kiểu gen Aa: 400 cá thể có kiểu gen aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 là:
         Đáp án: 0,375AA : 0,05Aa : 0,575aa	
Bài 12: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P là 0,45AA: 0,3Aa: 0,25aa Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở F1 là: 
         Đáp án: 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa		
Bài 13: Cấu trúc di truyền của một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ thứ nhất (F1) là: 20AA : 10Aa :   
 10aa. Tính theo lý thuyết tỉ lệ kiểu gene đồng hợp ở thế hệ thứ 4 là:
            Đáp án: 0,96875.                   
Bài 14: Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có hai alen (A,a) người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp trong quần thể này là: 
         Đáp án: 37,5%             
Bài 15: Ở một loài thực vật, gen A quy định hạt có khả năng nảy mầm trên đất bị nhiễm mặn, alen a quy định hạt không có khả năng này. Từ một quần thể đang ở trạng thái cân bằng thu được tổng số 10000 hạt. Đem gieo các hạt này trên một vùng đất bị nhiễm mặn thì thấy có 6400 hạt nảy mầm. Trong số các hạt nảy mầm, tỉ lệ hạt có kiểu gen đồng hợp tính theo lý thuyết là:
         Đáp án : 25%                 
Bài 16: Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt dài. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 6000 cây, trong đó có 960 cây hạt dài. Tỉ lệ hạt tròn có kiểu gen dị hợp trong tổng số cây hạt tròn của quần thể này là:
         Đáp án: 57,1%                 
Bài 17: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về hai cặp gen trên, trong đó tần số alen A là 0,2; tần số của alen B là 0,4. Tỉ lệ kiểu gen AABb là: 
         Đáp án: Kiểu gene AABb =1,92%             
Bài 18 : Ở 1 loài thực vật , A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng . Thế hệ xuất phát của 1 quần thể tự phối có tỉ lệ kiểu gen là 0,7Aa : 0,3aa . Theo lý thuyết , tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ F3 là : 
           Đáp án: 39,375% hoa đỏ : 60,625 % hoa trắng 
Bài 19 : Ở 1 quần thể thực vật lưỡng bội , xét 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường , alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng . Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 4% . Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phối ngẫu nhiên với nhau . Theo lý thuyết , tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là : 
         Đáp án: 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng               
Bài 20 : Ở 1 quần thể thực vật lưỡng bội , xét 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường , alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng . Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 16% . Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau , theo lý thuyết , tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là :
[bookmark: _GoBack]         Đáp án: 45 cây hoa đỏ : 4 cây hoa trắng                         
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